




  

 

i 

MỤC LỤC 

Trang 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ............................................... 1 
1. Tên chủ cơ sở ................................................................................................. 1 
2. Tên cơ sở ........................................................................................................ 1 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ....................................... 3 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở .................................................................... 3 
3.2.  Công nghệ sản xuất của cơ sở ..................................................................... 3 
3.3. Sản phẩm của cơ sở ..................................................................................... 4 
4. Nguyên, nhiên, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất và nguồn cung cấp điện, 
nước của cơ sở ................................................................................................... 5 
5. Các thông tin liên quan đến cơ sở. .................................................................. 7 
CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 10 
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường .............................................................................. 10 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ................... 11 
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ .................................................................... 13 
1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ............... 13 
1.1. Thu gom thoát nước mưa........................................................................... 13 
1.2. Thu gom thoát nước thải ............................................................................ 14 
1.3. Xử lý nước thải .......................................................................................... 15 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ...................................................... 23 
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ................... 24 
3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ........................................ 24 
3.2. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ................. 25 
4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu chất thải nguy hại................................... 26 
5. Công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tiếng ồn độ rung ................... 28 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ...................................... 29 
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) ............................... 33 
8. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. .......................................................................... 33 
8.1. Nội dung thay đổi chức năng hạng mục công trình .................................... 34 
8.2 Thay đổi công nghệ xử lý nước thải ........................................................... 37 
9. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp ................. 38 



  

 

ii 

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG .......... 40 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ............................................... 40 
1.1. Nguồn phát sinh nước thải: ........................................................................ 40 
1.2. Lưu lượng xả nước thải ............................................................................. 40 
1.3 Dòng nước thải ........................................................................................... 40 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải ................................................................................................................... 40 
1.5. Vị trí xả nước thải, Phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước 
thải ................................................................................................................... 41 
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải .................................................. 41 
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ................................... 41 
3.1 Nguồn phát sinh ........................................................................................ 41 
3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: .............................................................. 42 
CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ .......... 43 
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải ............................... 43 
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải ........................... 44 
CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
 ......................................................................................................................... 45 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ............................ 45 
2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật ...................... 45 
2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ ................................................... 45 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải ..................................... 46 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 
sở. .................................................................................................................... 46 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm ......................... 46 
CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ........................................................................................................ 48 
CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ .............................................. 49 
 



  

 

iii 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BTCT Bê tông cốt thép 

BOD5 Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh học 

BTNMT Bộ Tài nguyên – Môi trường 

COD Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học 

COx, Oxit của cacbon 

ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long 

DO Oxy hòa tan 

DO Diesel Oil – nhiên liệu dùng cho động cơ Điêzen 

FAO Tổ chức Nông lương thế giới 

NOx Oxit của nitơ 

ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

PCAs Các chất cao phân tử kể cả hydorcacbon thơm đa vòng 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

PTNT Phát triển nông thôn 

UBND Uỷ ban nhân dân 

UBMTTQ Ủy ban mặt trận Tổ Quốc 

SS Chất lơ lửng 

SOx Oxit của lưu huỳnh 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

WHO Tổ chức y tế thế giới 



  

 

iv 

DANH MỤC BẢNG 
 

Trang 

 
Bảng 1.1. Tọa độ vị trí địa lý của cơ sở .............................................................. 1 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng hàng hóa của siêu thị bình quân 01 tháng ................ 5 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng điện năng và nhiên liệu ........................................... 5 

Bảng 1.4. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị ......................... 6 

Bảng 1.5. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị ......................... 6 

Bảng 1.6. Thống kê hạng mục công trình của cơ sở ........................................... 7 

Bảng 1.7. Danh mục trang thiết bị, máy móc ...................................................... 8 
Bảng 3.1. Các hạng mục xây dựng của hệ thống xử lý nước thải tập trung ....... 21 

Bảng 3.2. Danh mục hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải ............................ 22 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở ............................. 27 

Bảng 3.4. Các nội dung thay đổi về chức năng hạng mục công trình so với Báo 
cáo ĐTM được phê duyệt ................................................................................. 34 
Bảng 4.1. Giới hạn thông số ô nhiễm theo dòng nước thải ............................... 40 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn, độ rung .................................. 42 
Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 ............................................. 43 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 ............................................. 44 
Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm .......................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

v 

 

DANH MỤC HÌNH 

 

Trang 

 
Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở trong ảnh vệ tinh google map .................................. 2 

Hình 1.2. Vị trí Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng ................................................... 2 

Hình 1.3. Sơ đồ hoạt động của Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng............................ 4 

Hình 1.4. Tổ chức quản lý của cơ sở .................................................................. 9 
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa ................................................... 13 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải ............................. 14 

Hình 3.3. Mô hình hệ thống bể tự hoại ............................................................. 16 

Hình 3.4. Nguyên lý làm việc của thiết bị tách dầu mỡ .................................... 17 

Hình 3.5. Hình ảnh thiết bị tách dầu mỡ ........................................................... 18 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung ......................... 19 

Hình 3.7. Hình ảnh khu vực thu gom tập trung chất thải rắn ............................ 25 

Hình 3.8. Kho chất thải nguy hại của Cơ sở ..................................................... 27 

Hình 3.9. Kho chất thải nguy hại của Trung tâm VNVC .................................. 27 

Hình 3.10. Quy trình công nghệ xử lý nước thải theo ĐTM đã được phê duyệt 37 

Hình 3.11. Quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện trạng .............................. 38 

 

 

  

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 1 

CHƯƠNG I 
 THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 
1. Tên chủ cơ sở   

Công ty TNHH MTV Thương Mại Sài Gòn – Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 6, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Lâm Hồng;  
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
- Điện thoại: 02993. 640 131. 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2200271882, cấp lần đầu ngày 

03/4/2007 và cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03/8/2023 tại Phòng đăng ký kinh 
doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 59121000069 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 
Trăng cấp ngày 22/10/2009. 

2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 
 - Địa điểm cơ sở: Số 6, Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng.  

Vị trí cơ sở có tứ cận tiếp giáp như sau: 
 + Phía Đông Bắc: Giáp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 + Phía Đông Nam: Giáp Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

+ Phía Tây Bắc: Giáp  đường Hùng Vương. 
 + Phía Tây Nam: Giáp với Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng. 
 Tọa độ các điểm giới hạn khu đất theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
105030, múi chiếu 30: 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí địa lý của cơ sở 

Tên điểm Ký hiệu 
Tọa độ điểm 

X Y 

Điểm 1 Đ1 1063073 551266 

Điểm 2 Đ2 1063145 551349 

Điểm 3 Đ3 1063087 551400 

Điểm 4 Đ4 1063009 551320 
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Ảnh minh họa vị trí địa lý cơ sở: 

 
 Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở trong ảnh vệ tinh google map 

 

 
Hình 1.2. Vị trí Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

  - Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng và các loại giấy phép có liên quan 
đến môi trường, phê duyệt dự án: Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng được cấp Giấy 
phép xây dựng số 27/GPXD ngày 28/8/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng và 
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Giấy phép xây dựng số 765/GPXD ngày 19/10/2022 của UBND thành phố Sóc 
Trăng; Giấy xác nhận số 376/GXN-STNMT ngày 15/5/2022 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường của dự án Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng; Biên bản kiểm tra an 
toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày 04/01/2024.  

 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường: Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND này 12/02/2010 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
dự án đầu tư Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng của Công ty TNHH Thương mại Sài 
Gòn – Sóc Trăng và Công văn số 1167/STNMT-MT ngày 12/09/2016 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh nội dung báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng. 

 - Quy mô của cơ sở phân loại theo tiêu chí quy định pháp luật về đầu 
tư công: Tổng mức đầu tư dự án là 80.697.140.000 (Tám mươi tỷ, sáu trăm 

chín mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng).  

 Căn cứ vào khoản 4, Điều 9 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 
ngày 13/6/2019, dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ 
đồng thì Dự án thuộc tiêu chí phân loại nhóm B; Căn cứ tiêu chí phân loại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP) thì dự án thuộc nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

  - Công suất phục vụ: Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng có khả năng phục vụ 
tối đa là 2.500 khách/ngày bao gồm mua sắm tự chọn và ăn uống;  
  - Thời gian phục vụ: Từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày; 
  - Số lượng nhân viên của Siêu thị là 94 người; bao gồm quản lý, nhân viên 
văn phòng, nhân viên phục vụ trực tiếp tại các quầy hàng, thu ngân, bảo vệ.  

3.2.  Công nghệ sản xuất của cơ sở  

 Hoạt động của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng chủ yếu cung cấp hàng 
hóa, phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí của người dân; Quy trình hoạt 
động như sau: 

 Các sản phẩm nguyên liệu, hàng hóa sau khi được bên cung cấp vận 
chuyển đến Cơ sở sẽ vận chuyển vào kho nguyên liệu để lưu trữ, riêng đối với 
các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ được vận chuyển vào lưu trữ kho lạnh. Sau 
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đó, các loại hàng hóa này sẽ được phân loại và phân phối vào các khu vực khác 
nhau để thực hiện cho hoạt động mua sắm của khách hàng. Ngoài ra, Cơ sở cung 
cấp các dịch vụ cho thuê lại cửa hàng để hoạt động kinh doanh thời trang, tập 
sách văn phòng phẩm, ăn uống, vui chơi giải trí và dịch vụ tiêm chủng. Trong 
quá trình hoạt động của Cơ sở sẽ làm phát sinh chất thải rắn, nước thải, chất thải 
nguy hại, tiếng ồn và khói thải từ các phương tiện giao thông lưu thông trong 
khuôn viên Cơ sở. Các loại chất thải này sẽ được thu gom và áp dụng các biện 
pháp quản lý, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo không gây tác động đến môi 
trường tại Cơ sở. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.3. Sơ đồ hoạt động của Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Hoạt động của cơ sở chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng như sau : 

 Kinh doanh các đồ dùng cho gia đình; tập sách, văn phòng phẩm; đồ điện 
gia dụng, hàng công nghệ, đồ chơi trẻ em; cặp, túi, ví, hàng da. 

 Kinh doanh hàng tiêu dùng may mặc, giày dép; Hoá mỹ phẩm, hoá chất diệt 
côn trùng; hoá chất tẩy rửa. 

 Kinh doanh hàng thực phẩm: đường, sữa và các sản phẩm sửa; bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thịt, cá và các sản phẩm từ thịt; 
thực phẩm đồ uống có cồn và không có cồn; thực phẩm bao gói. 

 Buôn bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh như: rau, quả, trái 
cây và các sản phẩm khác phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. 

Nhập kho 

Khu mua sắm Khu ăn uống Khu vui chơi 

Hàng hoá các loại 

Khu dịch vụ 

Nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn 
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4. Nguyên, nhiên, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất và nguồn cung cấp 
điện, nước của cơ sở 

* Nhu cầu nguyên liệu: Nhu cầu nguyên liệu, chủng loại và số lượng 
hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Siêu thị phụ thuộc vào thị hiếu, 
nhu cầu và sức mua của thị trường; Trong năm, vào các dịp ngày lễ, tết thì sản 
lượng hàng hóa bán ra có thể tăng thêm 20-30%. 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng hàng hóa của siêu thị bình quân 01 tháng  

STT Loại hàng hóa Đơn vị Khối lượng 

1 
Nhóm hàng nông thuỷ sản, rau 
quả, thịt tươi sống 

Tấn 19 

2 Nhóm hàng hóa – mỹ phẩm Đơn vị sản phẩm 76.220 

3 Nhóm hàng công nghệ Đơn vị sản phẩm 400.000 

4 Nhóm hàng gia dụng Đơn vị sản phẩm 80.000 

5 
Nhóm hàng tiêu dùng may 
mặc, giày dép, khác 

Đơn vị sản phẩm 
19.000 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 

* Nhu cầu sử dụng điện và nhiên liệu 

Hoạt động của Cơ sở có sử dụng năng lượng điện để chiếu sáng, vận 
hành máy móc thiết bị, Ngoài ra. Cơ sở còn sử dụng dầu DO để vận hành máy 
phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Khối lượng chi tiết được thể hiện 
qua bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng điện năng và nhiên liệu 

STT Nhu cầu sử dụng Đơn vị Tháng 
2/2024 

Tháng 
3/2024 

Tháng 
4/2024 

Trung bình 

1 Điện năng  kWh/tháng 149.600 173.600 187.500 170.233 

2 Dầu DO lít/tháng - - - 25 

3 Khí gas kg/tháng 239 320 279 279,3 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 

* Nhu cầu sử dụng nước 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước của Siêu thị cao nhất khoảng 52,5m3/ngày 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 6 

phục vụ cho các hoạt động như sau: 

- Khách hàng đến giao dịch tại Siêu thị sẽ cần nhu cầu sử dụng nước cho 
việc vệ sinh cá nhân với lượng khách trung bình từ 2.000 – 2.500 người/ngày; 
Hoạt động vệ sinh cá nhân của nhân viên làm việc tại Siêu thị. 

- Hoạt động tại các khu nhà ăn, khu chế biến thực phẩm, bảo quản thực 
phẩm tươi sống, rửa thực phẩm, sơ chế và chế biến thực phẩm. 

Thống kê về nhu cầu sử dụng nước cấp của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng 
trong 3 tháng liên tục của năm 2024 (theo hóa đơn tiền nước cấp) như sau: 

Bảng 1.4. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị  

Tháng  2/2024 3/2024 4/2024 Trung bình 

Nước cấp (m3/tháng) 1.756 1.608 1.363 1.576 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 

Thực tế nhu cầu sử dụng nước cấp của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng luôn 
biến động qua hàng tháng và biến động theo ngày trong tháng. Điều này phù 
hợp với đặc điểm kinh doanh, dịch vụ của đơn vị; Nguồn nước sử dụng là nước 
cấp từ nhà máy cấp nước thành phố Sóc Trăng, được đưa về bồn chứa thể tích 
khoảng 40m3, bơm lên đài nước cấp vào mạng lưới sử dụng.  

* Danh mục hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải  

Nhu cầu hoá chất và chế phẩm sinh học phục vụ cho việc vệ sinh và xử lý 
nước thải tại cơ sở như sau: 

Nhu cầu sử dụng hóa chất và vi sinh trong xử lý nước thải 

Bảng 1.5. Bảng thống kê nhu cầu sử dụng nước cấp của đơn vị 

STT Tên, loại hóa chất, chế 
phẩm vi sinh 

Công đoạn xử lý 
có sử dụng 

Lượng sử dụng 

Trong tháng 

1  Nước Javen rửa màng Bể màng MBR 30 lít 

2 Mật đường Bể sinh học Anoxic 10 lít 

3 Clorine (dạng bột) Bể khử trùng 2 kg 

4 Hóa chất nâng pH Bể sinh học thiếu khí 5 kg 

5 Chất tẩy, rửa các loại Vệ sinh 60 kg 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 
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5. Các thông tin liên quan đến cơ sở. 

a) Các hạng mục công trình của Cơ sở  

Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng có diện tích là 9.155,1m2; Trong đó, hạng 
mục công trình chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ là 
5.555,4m2, hạng mục công trình bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý chất thải là 
512,8 m2 và đường giao thông, sân bãi, cây xanh có diện tích còn lại là 
3.446,9m2. Cơ cấu sử dụng đất của các hạng mục công trình như sau: 

Bảng 1.6. Thống kê hạng mục công trình của cơ sở 

STT Loại đất Diện tích  
(m2) 

Ghi chú 

I Hạng mục công trình chính 5.555,4  

1 Khối nhà chính (Siêu thị) 3.794,4  

2 Bãi xe (Bãi trước và bãi sau) 1.376,2  

3 Shop Cafe 43,2  

4 Khu Shop 1,2 và kho hàng công nghệ và hoá mỹ 
phẩm 

213,4  

5 Khu vận hành (phòng bảo vệ; kho vật tư; trạm 
biến áp; trạm điện trung tâm; phòng máy phát điện
1 và 2, phòng máy bơm). 

128,2  

II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 152,8  

1 Hệ thống xử lý nước thải 92  

2 Kho chứa chất thải nguy hại (2 kho chất thải nguy 
hại có diện tích là 8,4 m2; Gồm 01 Kho CTNH 
thuộc khối nhà chính có diện tích 6 m2 và kho tại 
khu vực xử lý nước thải của Trung tâm tiêm 
chủng Vắc –xin VNVC là 2,4 m2) 

2,4  

3 Kho tập kết chất thải rắn sinh hoạt 27  

4 Kho chứa chất thải tái chế 24,8  

5 Kho chứa hàng không phù hợp 6,6  

III Hạng mục giao thông, sân bãi, cây xanh 3.446,9  

Tổng cộng 9.155,1  
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 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 

 b) Danh mục máy móc của Cơ sở 

Hoạt động của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng chủ yếu là thương mại – dịch 
vụ, kinh doanh các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong 
khu vực. Trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Siêu thị được mô tả qua 
bảng sau: 

Bảng 1.7. Danh mục trang thiết bị, máy móc 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 
Thực trạng 

sử dụng 

1 Xe lồng (120l) Chiếc 150 Tốt 

2 Giỏ nhựa, gỗ nhựa kéo Cái  230 Tốt 

3 Tủ đông Cái 7 Tốt 

4 Tủ mát Cái 9 Tốt 

5 Hệ thống than trượt Bộ 01 Tốt 

6 Ba- lết, kệ Cái 30 Tốt 

7 Sọt nhựa Cái 136 Tốt 

8 Camera Cái 77 Tốt 

9 Thiết bị đo nhiệt độ Cái 2 Tốt 

10 Cân định lượng các loại  Cái 10 Tốt 

11 Hệ thống máy lạnh Hệ thống 47 Tốt 

12 Máy phát điện 2 (80 kVA) Máy 01 Tốt 

13 Máy phát điện 1 (550 kVA) Máy 01 Tốt 

14 Máy bơm nước các loại Máy 18 Tốt 

15 Hệ thống thang cuốn Bộ 01 Tốt 

16 Hệ thống thang máy Bộ 03 Tốt 

17 Xe nâng hàng Chiếc 01 Tốt 

19 Thiết bị văn phòng, thu ngân Bộ 52 Tốt  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, năm 2024) 
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 c) Tổ chức quản lý hoạt động của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng 

Tổ chức quản lý hoạt động của Cơ sở Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng 
thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Sài Gòn – Sóc 
Trăng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Tổ chức quản lý của cơ sở 

 

Bộ phận Kế toán 

Giám đốc điều hành 

Nhân Viên 

Các Tổ chuyên trách Cửa hàng trực thuộc 
(TP Sóc Trăng và Trần Đề) 

Nhân Viên Nhân Viên 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng phù hợp với các quy hoạch đã được phê 
duyêt, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Theo đó, Phương án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sóc 
Trăng đến năm 2030 toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ phát triển mới 04 trung tâm thương 
mại tại các huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu, Thị xã Ngã năm và thành phố 
Sóc Trăng; 03 siêu thị tổng hợp hạng 1 tại các huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh 
Châu và Thị xã Ngã năm; 02 Trung tâm Logistics tại thành phố Sóc Trăng và 
huyện Trần đề; Trung tâm Hội chợ triển lãm Sóc Trăng và Trung tâm trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại thành phố Sóc Trăng và khuyến khích phát 
triển hệ thống các siêu thị chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi tại các thị trấn, 
khu vực trung tâm xã, phường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Sóc 
Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng đã được phê quyệt Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường tại Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND này 12/02/2010 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường dự án đầu tư Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng của Công ty TNHH 
Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng và Công văn số 1167/STNMT-MT ngày 
12/09/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh 
nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư Siêu thị 
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Co.opMart Sóc Trăng; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 30/GP-
UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng; Giấy xác nhận số 
376/GXN-STNMT ngày 15/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 
Trăng việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục 
vụ giai đoạn vận hành của dự án Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng. 

Vì vậy, Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng phù hợp với Quy hoạch xây dựng, 
Quy hoạch sử dụng đất và phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng là 
hệ thống cống thoát nước chung của đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng; 
sau đó thoát ra kênh Maspero khu vực phường 6, thành phố Sóc Trăng 

Nguồn tiếp nhận bụi và khí thải là môi trường không khí xung quanh khu 
vực cơ sở là phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đã được khảo sát, 
đánh giá chi tiết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư 
Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng. Trong đó quy định nước thải của dự án sau xử lý 
đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt (giá trị C cột B với k = 1); bụi, khí thải phát sinh không liên tục từ máy 
phát điện dự phòng được xử lý trong hệ thống công nghệ, thiết bị đạt QCVN 
19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kv = 0,8 và Kp = 1) trước khi thải ra môi trường 
tiếp nhận, nhằm không gây tăng mức độ ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận. Đồng 
thời, Cơ sở đã được cấp phép xả nước thải vào cống thoát nước chung của 
đường Hùng Vương thành phố Sóc Trăng, Giấy phép số 30/GP-UBND ngày 
15/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

Ngoài ra, theo Quyết định số 1075/QD-UBND ngày 04/5/2023 của 
UBND tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của các sông chính thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng, thì sông Maspero khu vực Sóc Trăng đảm bảo khả năng tiếp nhận nguồn 
nước thải của thành phố Sóc Trăng. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày cơ sở thu gom tập trung tại 
khu vực kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, phân loại và hợp đồng với Công ty Cổ 
phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom và xử lý tập trung hàng ngày tại bãi rác 
của địa phương.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình kinh 
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doanh được thu gom vào kho chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 
xử lý định kỳ theo quy định. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động kinh doanh của siêu thị sẽ được 
thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại thuộc khối nhà chính (siêu thị) với diện 
tích 6m2 và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý định kỳ theo quy 
định. 

Chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ hoạt động của Trung tâm tiêm 
chủng VNVC Sóc Trăng sẽ thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại riêng có 
diện tích là 2,4m2 và Trung tâm có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 
xử lý định kỳ theo quy định. 
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CHƯƠNG III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1.1. Thu gom thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được xây dựng hoàn chỉnh và riêng 
biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải; sơ đồ thu gom nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

  Nước mưa phát sinh từ mái nhà được thu gom bằng ống nhựa PVC 
(đường kính 114mm) dẫn vào hệ thống hố ga thu nước mưa và nước mưa phát 
sinh chảy tràn trên bề mặt sân, đường nội bộ theo cao độ thiết kế (thiết kế với độ 

dốc 0,3-0,5%) chảy vào hệ thống hố ga thu nước mưa; Hệ  thống hố  ga thu 
gom nước mưa có kế t cấu bằng BTCT có nắp chắn rác, khích thước hố 
ga (1,2x1,2x1,2m) và cống dẫn dạng cống tròn D400 kết  cấu BTCT 
với tổng chiều dài tuyến thoát nước mưa là 184,7m với 15 hố ga kết nối dẫn 
thoát nước mưa đấu nối vào Hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực 
đường Hùng Vương tại cơ sở. 

  Vị trí toạ độ đấu nối là:  X = 1063031; Y= 551267  

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa:  

Ống nhựa PVC (Φ114) 

Nước mưa trên mái nhà 

Hệ thống thu gom nước mưa 

(15 hố ga kích thước 1,2 x 1,2 x1,2m); 

Kết cấu ống dẫn BTCT cống tròn D400,
tổng chiều dài là 184,7m 

Nước mưa chảy tràn trên bề 
mặt sân, đường nội bộ tại cơ sở 

Hệ thống thoát nước của khu vực 
đường Hùng Vương 

(Kích thước hố ga đấu nối  

1,2x 1,2 x 1,2m) 
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 - Đường ống nhựa PVC Φ114; kết nối dẫn nước mưa từ mái nhà đến hố ga 

thu gom nước mưa; 
- Đường cống tròn dẫn nước mưa đặt ngầm BTCT D400, dài 184,7m; 
- Số Hố ga: 15 cái; kích thước (1,2x1,2x1,2m).  

 Ngoài ra, Cơ sở thực hiện các biện pháp: Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ 
thống cống, rãnh, hố ga; Thường xuyên duy tu bảo dưỡng hệ thống thu gom, 
thoát nước mưa chảy tràn, không để các loại rác thải, bụi xâm nhập vào đường 
thoát nước; Thực hiện tốt công tác dét dọn, vệ sinh mặt bằng, đường nội bộ 
trong khuôn viên siêu thị, bố trí các thùng rác cho khách hàng tiện lợi bỏ rác vào 
thùng, định kỳ dùng thiết bị hút bụi để thu gom bụi bề mặt phát sinh tại các khu 
vực sảnh, sân, đường nội bộ trong khuôn viên siêu thị nhằm hạn chế bụi lan 
truyền theo nước mưa ra ngoài môi trường. 

1.2. Thu gom thoát nước thải 

Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải tại cơ 
sở dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt từ lavabo và nhà vệ sinh dùng cho cán bộ quản lý, 
nhân viên siêu thị và khách hàng đến mua sắm được thu gom dẫn về 01 hầm tự 
hoại 03 ngăn với thể tích là 179,6m3 để xử lý sơ bộ, sau đó tự chảy theo tuyến 

Nước thải sinh hoạt của nhân 
viên và khách hàng 

Bể tự hoại 

(8,5 x 8,45 x 2,5 = 179,6m3) 

Hệ thống xử lý nước thải  

tập trung 

(Công suất 70 m3/ngày.đêm) 

Nước thải từ hoạt động kinh 
doanh sơ chế, chế biến thức ăn 

Hệ thống thoát nước của khu 
vực đường Hùng Vương 

Ống dẫn thoát nước thải (Φ60) 
và hố ga thu gom đấu nối   

(Kích thước 1,2x 1,2 x 1,2m)  
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ống PVC đường kính Φ114mm đặt trong rãnh hộp bê tông dẫn về hố ga 

thu gom nước thải (Kích thước 1,2x 1,2 x 1,2m) và Nước thải từ hoạt động 
kinh doanh sơ chế, chế biến được thu gom bằng ống dẫn PVC đường kính 
49mm qua thiết bị tách dầu, mỡ (bằng innox 304 có kích thước 0,7 x 0,4 x 
0,4m) để tách loại dầu mỡ ra khỏi nước thải, sau đó tự chảy theo hệ thống ống 
dẫn nhựa PVC đường kính 140mm vào hố ga thu gom nước thải (Kích thước 
1,2x 1,2 x 1,2m). Nước thải từ các hố ga thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước 
thải tập trung bằng cống tròn D400 kết cấu BTCT với tổng chiều dài tuyến 
thu gom nước thải là 102,5m với 05 hố ga kết nối dẫn nước thải vào hệ thống xử 
lý nước thải tập trung có công suất xử lý là 70m3/ngày đêm.  

 - Vị trí xả nước thải: Hệ thống thoát nước chung dọc đường Hùng Vương, 
phường 6, thành phố Sóc Trăng. 

 - Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
, múi 

chiếu 3
0
): X= 1063027;    Y= 551309. 

 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung khu vực 
đường Hùng Vương và thoát ra Sông Maspero thuộc khu vực phường 6, thành 
phố Sóc Trăng. 

1.3. Xử lý nước thải 

 a) Đối với nước thải sinh hoạt 

 - Nguồn phát sinh: Từ cán bộ quản lý, nhân viên siêu thị và khách hàng 
đến mua sắm và nước thải từ khu dịch vụ phục vụ ăn uống, khu vực kinh doanh 
sơ chế thực phẩm; Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước 
cấp sử dụng; ước tính trung bình mỗi ngày lượng nước thải phát sinh khoảng 
52,5m3/ngày; cụ thể như sau:  

 Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên là: 

   94 người  x 80 lít/người/ngày = 7,5m3 

Nước thải phát sinh từ vệ sinh của khách hàng ra vào siêu thị (theo tiêu 
chuẩn cấp nước TCVN 33-68) ước tính tối đa là: 

2.500 người x   15lít/người = 37,5m3 

 Nước thải phát sinh từ khu dịch vụ phục vụ ăn uống, khu vực kinh doanh 
sơ chế biến thực phẩm ước tính thực tế khoảng 7,5 m3/ngày.  

Lượng nước thải này sẽ được xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn 
được xây dựng trong khối công trình siêu thị với tổng thể tích là 179,6m3 (8,5m 
x 8,45m x 2,5m).  
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- Quy trình hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn như sau: 

+ Ngăn chứa: Kích thước  lớn  nhất (chiếm 50%), đây là nơi 
tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân. 

+ Ngăn phân hủy: Nước thải sau khi qua ngăn chứa được dẫn vào ngăn 
phân hủy bằng các lỗ thông trên vách. 

+ Ngăn lắng: Nước thải từ ngăn phân hủy sẽ chảy qua ngăn lắng; Nước 
thải từ ngăn lắng chảy vào hố ga thu gom nước thải. Tiếp theo nước thải tự 
chảy về hố ga thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Hiệu suất xử lý cặn được giữ lại trong đáy bể từ 03 – 06 tháng, dưới 
tác động phân huỷ chất hữu cơ của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 
phân huỷ một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các 
chất vô cơ hoà tan. 

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí 
phát sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu 
ra khi bị nghẹt. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất 
ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể (40 – 50%). Thời gian lưu nước 
trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

 

 

 

  

                 

 

 

Mặt bằng bể tự hoại 3 ngăn        Mặt cắt A – A của bể tự hoại  
 

Hình 3.3. Mô hình hệ thống bể tự hoại 

Nước sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được dẫn vào hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý đạt Quy chuẩn môi trường theo 
quy định trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

b) Đối với nước thải từ sơ chế, chế biến thức ăn 

 - Nguồn phát sinh: Từ khu dịch vụ phục vụ ăn uống, khu vực kinh doanh 

sơ chế biến thực phẩm được thu gom bằng ống dẫn PVC đường kính Φ49mm về 

Ngăn chứa 

Ngăn lắng 

Ngăn phân huỷ 

Nắp hầm 
Khí gas 
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04 thiết bị tách dầu mỡ, trong đó 02 thiết bị đặt tại khu vực bếp, 02 thiết bị khu 
vực quầy sơ chế cá, thịt… mỗi thiết bị bằng inox 304 có kích thước ( 0,7m x 
0,4m x 0,4m) để xử lý tách dầu mỡ sơ bộ, sau đó nước thải theo hệ thống ống 

dẫn bằng nhựa PVC đường kính Φ60mm đặt ngầm theo hướng lối đi để dẫn vào 

hố ga thu gom nước thải và tự chảy theo cống tròn D400 kết cấu BTCT dẫn 
nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn 
môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Nguyên lý làm việc của thiết bị tách dầu mỡ 

* Nguyên lý làm việc của thiết bị tách dầu mỡ: 

Thiết bị tách dầu mỡ được chia thành 3 ngăn: Nước thải sơ chế, chế biến 
thức ăn được đưa vào ngăn thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên 
trong, nhằm giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương 
hay các loại tạp chất khác... có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách 
mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ 
hai được thiết kế nhằm hạn chế sự xáo trộn của dòng nước. Tại đây được thiết 
kế vách để hướng dòng tách dầu mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt để dầu, mỡ 
nổi lên mặt nước do dầu mỡ có tỷ trọng thấp so với nước. Phần nước thải sau 
khi dầu mỡ đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy sang ngăn thứ ba ra 
ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ 
xả van để loại bỏ lớp dầu mỡ. Lớp dầu mỡ này sẽ được thu gom vào bao chứa 
và hợp đồng thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý cùng với chất thải rắn sinh 
hoạt. Nước thải sau khi qua thiết bị tách dầu mỡ được dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

Nước thải ra  

 

 

Cặn lắng 

          Mỡ 
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Hình 3.5. Hình ảnh thiết bị tách dầu mỡ 

* Cấu tạo thiết bị tách dầu mỡ: 

Bể tách mỡ có thể tích BxLxH(m) = 0 ,7 m x 0 ,4m x 0 ,4 m = 0,112m3 
được chia làm 3 ngăn bằng nhau. 

Ngăn 1: Ngăn lược rác. 

Ngăn 2: Ngăn tách mỡ; 

Ngăn 3: ngăn thu nước. 

Nước thải sơ chế và chế biến thức ăn sau khi qua bể tách mỡ sẽ được thu 
gom về hố ga thu nước thải và tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70m
3
/ngày.đêm 

Để đảm bảo xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Siêu thị 
Co.opMart Sóc Trăng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại 
Sài Gòn – Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung 
với công suất 70m3/ ngày đêm; Hệ xử lý nước thải tập trung với công nghệ xử lý 
bằng phương pháp sinh học; Cụ thể công nghệ hệ thống xử lý nước thải của siêu 
thị Co.opMart Sóc Trăng như sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 19 

. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

* Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh sơ chế, chế biến thức ăn sẽ 

được thu gom bằng ống dẫn PVC đường kính Φ49mm được về 04 thiết bị tách 
dầu mỡ để xử lý tách dầu mỡ sơ bộ rồi dẫn vào hố ga thu gom nước thải và cùng 
nước thải sinh hoạt sau xử lý bể tự hoại được thu gom chung dẫn về hố thu gom 
của Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

 

Chlorine (Ca(ClO)2) 

Nước thải từ hoạt động 
sơ chế, chế biến thức ăn. 

Thiết bị tách mỡ 
tại chổ. 

Nước thải sinh hoạt sau 
xử lý bể tự hoại. 

Hố thu gom 

Bể điều hoà  

Bể tách dầu mỡ  

Bể chứa Bùn 

Bể thiếu khí Anoxic 

Nguồn tiếp nhận 
(Cống thoát nước đường Hùng Vương) 
QCVN 14:2008/BTNMT cột B với k =1 

Bể hiếu khí Aerotank 

Bể chứa màng MBR 

Máy Thổi khí
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- Hố thu gom, Song chắn rác: Hố thu gom có nhiệm vụ thu gom toàn bộ 
nước thải phát sinh từ siêu thị trước khi vào hệ thống xử lý. Tại đây có đặt giỏ 
lược rác nhằm tách rác, các dị vật có kích lớn ra khỏi nước thải, bảo vệ hệ thống 
bơm phía sau. Sau đó nước thải được bơm qua bể tách dầu mỡ. 

- Bể tách dầu mỡ: Có tác dụng tách dầu mỡ ra khỏi nước. Mỡ động thực 
vật có tỷ trọng nhẹ hơn nước, do đó khi vào bể tách dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề 
mặt và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.  

- Bể điều hoà: Lưu lượng và nồng độ nước thải phát sinh thường không 
ổn định vì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian, lưu lượng nước thải 
và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. Vì vậy, bể điều hòa có nhiệm vụ 
điều hòa sự không ổn định đó, về lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm, 
giúp cho các thiết bị và hệ vi sinh trong bể xử lý sinh học hoạt động ổn định và 
liên tục, đảm bảo hệ thống hoạt động lâu dài. Tại bể điều hòa được lắp đặt hệ 
thống phân phối khí với mục đích cung cấp oxy vào trong nước thải và nhằm tạo 
dòng chảy rối tránh tù nước, phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi. Từ bể điều hòa, 
nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào bể xử lý sinh học yếm khí. 

- Bể sinh học yếm khí: Tại Bể yếm khí, các vi sinh vật kỵ khí sẽ hoạt 
động phân hủy các vật chất hữu cơ thành CH4, CO2, H2S, các axit hữu cơ; sau 
khi được tồn lưu xử lý qua Bể yếm khí; nước thải sẽ được dẫn vào Bể hiếu khí. 

- Bể sinh học Aerotank: Bể hiếu khí (Bể Arotank) là công trình thiết kế 
cho xử lý nước thải bậc hai và có khả năng xử lý được cả nitơ, phosphor và chất 
hữu cơ. Trong Bể hiếu khí,  khí được cấp từ máy thổi khí thông qua đường ống 
công nghệ; dòng khí được cấp cùng hướng nhau là từ dưới đáy bể lên mặt. Vi 
sinh vật hiện diện trong nước thải ở trạng thái lơ lửng do tác động của bọt khí. 
Trong quá trình sinh trưởng, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ có trong nước 
thải và chuyển hóa thành sinh khối. Quá trình này diễn ra nhanh nhất ở giai đoạn 
đầu và giảm dần về phía cuối bể. Sau quá trình sinh học hiếu khí nồng độ COD 
và BOD5 giảm 70-80% so với nồng độ COD và BOD đầu vào. Nước thải sau khi 
đã oxy hóa hết các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học sẽ tiếp tục chảy 
qua Bể màng MBR.  

- Bể màng MBR: Cấu tạo, màng được tạo từ các sợi rỗng, dạng ống kết 
hợp hệ thống rửa ngược làm giảm bám dính trên bề mặt màng nhờ bơm màng 
thẩm thấu qua màng. Mỗi đơn vị MBR được cấu tạo gồm nhiều sợ rỗng liên kết 
với nhau, mỗi sợi rỗng lại cấu tạo giống như một màng lọc với các lỗ lọc rất nhỏ 
(khoảng 0,01 – 0, 03 micromet) nên một số vi sinh vật không có khả năng xuyên 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 21 

qua. Các đơn vị MBR này sẽ liên kết với nhau thành những module lớn hơn và 
đặt vào các bể xử lý  sinh học.  

Nguyên lý hoạt động của màng lọc sinh học MBR: Khi dòng nước thải 
chảy qua màng, nước sạch sẽ được thẩm thấu qua các sợi rỗng chảy về hệ thống 
thu  nước và được bơm hút ra ngoài. Vi sinh vật, chất ô nhiễm, bùn được giữ lại 
bề mặt màng và định kỳ hút vào bể chứa bùn để xử lý. Hệ thống có sục khí để 
cung cấp oxy cho vi sinh vật và giữ bùn ở trạng thái lơ lửng, tránh bị nghẹt 
màng MBR. 

Màng lọc MBR được vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần; Nước thải từ vệ sinh 
màng sẽ được dẫn vào bể chứa bùn để lắng bùn, phần nước trong sẽ được dẫn 
vào hệ thống để tiếp tục xử lý.  

Nước thải sau qua xử lý màng lọc MBR sẽ dẫn vào bồn chứa để tạo áp lực 
chảy theo đường ống dẫn bằng ống nhựa PVC Ф60, trong hệ thống ống dẫn có 
bố trí kết nối ống dẫn dung dịch clo để khử trùng nước thải. Tiếp theo nước 
được dẫn vào hố ga thoát nước thải sau xử lý và đấu nối vào Cống thoát nước 
chung khu vực đường Hùng Vương. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (giá trị 
C, cột B, hệ số áp dụng K= 1) 

- Bể chứa bùn: Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa bùn dư và tách một phần 
nước ra khỏi bùn và chứa bùn. Phần nước tách ra được đưa về bể hiếu khí để tái 
xử lý. Phần bùn sẽ được giữ lại và định kỳ (1 năm/lần) thuê đơn vị chức năng xử 
lý theo quy định.  

Bảng 3.1. Các hạng mục xây dựng của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Tên hạng mục Số 
lượng 

Kích thước (m)  

(D x R x C) 

Thể tích 

(m3) 
Ghi chú 

1 Hố thu gom; song 
chắn rác 

1 1,5 x 1,5 x 3m 6,75  

2 Bể tách dầu mỡ 1 1,35 x 1,5 x 3m 6  

3 Bể điều hòa 1 4,0 x 3 x 3m 36  

4 Bể sinh học yếm khí 1 3 x 1,5 x 3m 13,5  

5 Bể sinh học Aerotank 1 6 x 3 x 3m 54  

6 Bể màn MBR 1 3 x 2,5 x 3 22,5  
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STT Tên hạng mục Số 
lượng 

Kích thước (m)  

(D x R x C) 

Thể tích 

(m3) 
Ghi chú 

7 Bể chứa bùn 1 3 x 1 x 3 9  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, 2024) 

* Quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải:  

Kiểm tra toàn bộ hệ thống 

Bước 1: Kiểm tra hoạt động tủ điện: 

Bước 2: Kiểm tra hóa chất và bơm định lượng 

+ Kiểm tra lượng nước trong bồn chứa hóa chất 
+ Bổ sung hóa chất 
+ Kiểm tra hoạt động bơm định lượng  

Bước 3: Kiểm tra máy móc thiết bị 

+ Kiểm tra máy thổi khí 
+ Kiểm tra đồng hồ áp trên bơm hút màng 
+ Kiểm tra bơm hút và rửa màng 
+ Kiểm tra chất lượng nước sau xử lý 

Bước 4: Kiểm tra hoạt động các bể xử lý nước thải 

+ Kiểm tra, vệ sinh giỏ tách rác/ phao điều khiển hố thu gom 
+ Kiểm tra phao điều khiển bể điều hòa 
+ Kiểm tra phao điều khiển bể màng MBR 
+ Kiểm tra vi sinh của bể sinh học 

 Chế độ vận hành: Liên tục 24 giờ. 
 Định mức sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.2. Danh mục hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải 

STT Tên, loại hóa chất, chế 
phẩm vi sinh 

Công đoạn xử lý 
có sử dụng 

Lượng sử dụng 

Trong tháng 

1  Nước Javen rửa màng Bể màng MBR 30 lít 

2 Mật đường Bể sinh học Anoxic 10 lít 

3 Clorine (dạng bột) Bể khử trùng 2 kg 

4 Hóa chất nâng pH Bể sinh học thiếu khí 5 kg 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, 2024) 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động của siêu thị hầu như không phát sinh khí thải đặc 
trưng mà chủ yếu là lượng khí thải phân tán, không tập trung từ phương tiện 
giao thông ra vào khu vực siêu thị, khu xử lý nước thải, khu chứa rác và khí thải 
không thường xuyên của máy phát điện dự phòng (chỉ hoạt động khi mất điện); 
mùi thức ăn từ khu vực nấu bếp. 

Đối với những loại khí thải phát sinh không tập trung cũng như không 
thường xuyên nên cơ sở không áp dụng các biện pháp xử lý cụ thể mà chỉ áp 
dụng các biện pháp giảm thiểu tương đối các tác động này như: 

* Giảm thiểu tác động khí thải, bụi do các phương tiện giao thông ra 

vào khu vực siêu thị: 

- Đã thực hiện bê tông hoá các tuyến đường nội bộ, thường xuyên vệ sinh 
khu vực bãi để xe, đường nội bộ nhằm hạn chế bụi phát sinh. 

- Sử dụng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu 
đúng với thiết kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm 
bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Bố trí khu vực để xe ra vào cơ sở hợp lý, lắp bảng hạn chế tốc độ khi 
ra vào cơ sở. 

- Không cho nổ máy trong lúc chờ nhập hàng. Không sử dụng các 
loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng, không chở quá tải. Sử dụng xe 
chuyên dụng; kiểm tra, bảo hành xe đúng theo quy định của nhà sản 
xuất. Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều xe hoạt động tại cơ 
sở cùng thời điểm. 

- Vào mùa nắng phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận 
chuyển ra vào khu vực. 

* Giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng:  

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ Công ty đã bố trí 02 máy 
phát điện dự phòng đặt ở 2 khu vực riêng biệt đảm bảo cách âm, không gây ảnh 
hưởng đến khách hàng đến siêu thị cũng như dân cư xung quanh, nhà đặt máy 
phát điện được xây dựng riêng biệt. Tại ống xả của máy phát điện được lắp 
đầu giảm thanh, lắng bụi và nối với ống khói. Ống khói được làm bằng thép 
không rỉ, chịu nhiệt cao. Khí thải máy phát điện được khuếch tán ra môi trường 
xung quanh qua ống khói cao 5m. 
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 * Giảm thiểu tác động từ khu xử lý nước thải, khu chứa rác: 

- Bố trí các thùng rác ở các khu vực và ký hợp đồng thu gom, xử lý chất 
thải rắn, không để tồn đọng lâu dẫn đến quá trình phân hủy gây mùi hôi thối ảnh 
hưởng đến môi trường cục bộ. 

- Nơi tập kết chất thải rắn được bố trí cuối hướng gió và thuận tiện trong 
quá trình thu gom. 

- Khu vực xử lý nước thải được thiết kế ngầm và bố trí cách xa khu vực 
hoạt động mua sắm của Siêu thị, hệ thống xử lý được vận hành đúng theo công 
nghệ thiết kế, có nhân viên chuyên môn theo dõi. Bùn thải sẽ hợp đồng thuê đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định khi lượng bùn đầy 
bể chứa để tránh gây ô nhiễm. 

- Nạo vét hệ thống thoát nước thường xuyên theo định kỳ tránh tình trạng 
không tiêu thoát nước và gây mùi hôi thối. 

- Đối với mùi từ khu vực chế biến thức ăn: Cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống 
quạt hút, thông gió bằng inox tại khu vực nấu bếp nhằm điều hoà không khí, tạo 
bầu không khí trong lành cho nhân viên, giảm thiểu tác động của mùi thức 
ăn, mùi gas,... đối với sức khỏe nhân viên. Đồng thời, yêu cầu bộ phận nhân viên 
ở khu vực chế biến thức ăn phải vệ sinh sạch sẽ sau mỗi đợt chế biến thức ăn, 
đặt biệt là các mặt hàng thịt, cá tươi sống, tránh để tình trạng nước bị ứ đọng 
phân hủy rác phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm môi trường không khí của khu vực 
cục bộ. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế của Cơ sở khoảng 
665kg/ngày gồm Chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của nhân viên siêu thị là 
75kg/ngày (94người x 0,8kg/người/ngày) và chất rắn phát sinh từ khách hàng 
đến siêu thị hàng ngày và từ hoạt động kinh doanh sơ chế, chế biến thức ăn tại 
các quầy ẩm thực cho thuê ước tính trung bình là 590kg/ngày. 

 Thiết bị thu gom và lưu chứa: Cơ sở bố trí 23 thùng rác các loại gồm 18 
thùng 60 lít bằng nhựa đặt tại một số khu vực trong khuôn viên cơ sở để tiện lợi 
cho khách hàng và nhân viên tiện bỏ rác vào thùng; 03 thùng loại 660 lít, có nắp 
đậy và 02 thùng loại 240 lít. Chất thải rắn sinh hoạt Công ty hợp đồng với Công 
ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom, xử lý hàng ngày. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 25 

Khu vực lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế được lưu 
chứa vào khu vực lưu chứa có diện tích 27m2 và hợp đồng với đơn vị chức năng 
thu gom, xử lý định kỳ. Đối với chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tái 
chế chứa trong các thùng chứa được lưu vào khu vực chứa (diện tích 27m2) định 
kỳ chuyển giao cho Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng thu gom, xử lý 
01 lần/ngày. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.7. Hình ảnh khu vực thu gom tập trung chất thải rắn 

3.2. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường có khả năng tái chế, tái sử 
dụng phát sinh thực tế của cơ sở bao gồm các bao bì carton, giấy, bọc nylon,... 
khoảng 37kg/ngày đêm. Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp có thể tái chế sẽ 
được tập kết trong Kho chứa chất thải tái chế có diện tích 24,8m2 và định kỳ 
hàng tuần chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

 Đối với chất thải rắn không tái chế: Dầu mỡ được thu từ các thiết bị tách 
dầu mỡ và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải ước tính khối lượng phát sinh 
thực tế khoảng 02 kg/ngày đêm; Toàn bộ chất thải này được lưu giữ tại bể chứa 
bùn có thể tích là 8,68m3 bằng BTCT, kích thước (3,1m x 1m x 2,8m). Khi nào 
lượng bùn đầy bể chứa, Cơ sở sẽ hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Thiết kế, kết cấu hạng mục kho chứa chất thải tái chế và bể chứa bùn 
như sau: 

 - Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có khả năng tái 
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chế, tái sử dụng có kết cấu khung cột Bê tông cốt thép, nền bê tông đá, vách 
tường và mái tole. 

 - Bể lưu giữ chất thải rắn không tái chế và bùn thải từ hệ thống xử lý 
nước thải có kết cấu xây dựng bằng bê tông cốt thép, có đal đậy kín.  

4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu chất thải nguy hại 

 Kho chứa chất thải nguy hại phát sinh sẽ được phân loại, thu gom và lưu 
chứa trong các thùng nhựa và can nhựa có nắp đậy chịu được va chạm, không bị 
hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải lưu chứa trong quá trình 
sử dụng, mỗi thùng tương ứng với từng loại chất thải nguy hại khác nhau và 
được dán nhãn, tên CTNH, mã CTNH, các thùng chứa được kê trên các ba-lết; 
kho chất thải nguy hại có biển báo cảnh báo, phân loại theo quy định. 

Kho chứa chất thải nguy hại gồm 02 kho: 

- Kho 1: Lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động kinh doanh 
và dịch vụ của siêu thị có diện tích là 6m2; Thiết kế, kết cấu của kho bằng bê 
tông cốt thép, nền lát gạch, cửa sắt tấm kiên cố. 

- Kho 2: Lưu chứa chất thải rắn y tế nguy hại của Trung tâm tiêm Vắcxin 
VNVC có diện tích là 2,4m2; Thiết kế, kết cấu của kho bằng khung cột hộp 
kẻm, vách cửa bằng tôn thép, nền bê tông đá, mái tole đảm bảo tránh nước 
mưa chảy tràn, có dán bảng tên, có biển cảnh báo và đảm bảo không chảy tràn 
chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.  

Chất thải nguy hại sau khi lưu chứa thì Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị 
có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Hiện tại Cơ sở 
đang ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc để thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải nguy hại với tần suất 01 năm/lần. 
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Hình 3.8. Kho chất thải nguy hại của Cơ sở 

 

 
Hình 3.9. Kho chất thải nguy hại của Trung tâm VNVC 

 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
trung bình 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn tổng hợp thải. 

Lỏng 10 17 02 03 

2 Bóng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh thải. 

Rắn 3 16 01 06 

3 Hộp mực in thải có các Rắn 2 08 02 04 
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STT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
trung bình 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

thành phần nguy hại 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 5 16 01 12 

5 Chất thải y tế Rắn 24 - 

Tổng số lượng 44  

Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, 2024) 

5. Công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tiếng ồn độ rung 

* Nguồn phát sinh: Tiếng ồn của siêu thị được xác định từ các nguyên 
nhân sau: 

- Va chạm và ma sát của các dụng cụ xe đẩy. 
- Tiếng máy xe ở bãi giữ xe. 
- Máy phát điện, dàn giải nhiệt của hệ thống lạnh. 
- Thang máy, quạt hút khi hoạt động. 
- Hệ thống âm thanh, trò chơi điện tử,... 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Công trình Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng được thiết kế kín và có lắp đặt 
các thiết bị làm lạnh thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn nên tiếng ồn phát sinh ra môi 
trường là không đáng kể; 

- Hệ thống máy phát điện dự phòng được lắp đặt trong phòng máy riêng 
và có gắn hệ thống giảm thanh và chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện nên trong 
quá trình hoạt động cũng không gây ảnh hưởng đến môi trường và khách hàng 
xung quanh. 

- Kiểm tra, thay thế hoặc bổ sung các đệm cao su và lò xo chống rung cho 
nền và thiết bị như: máy phát điện, thiết bị làm lạnh. Đặc biệt là do mật độ 
và số lượng nhân viên đông nên cơ sở bố trí và xây dựng riêng biệt hệ thống 
thiết bị lạnh nhằm giảm mức độ ồn cho nhân viên và khách hàng mà còn cách 
ly an toàn nếu có xảy ra sự cố nổ, vở hệ thống làm lạnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì và thay thế các bộ phận máy móc bị 
hỏng hoặc cũ, sử dụng chất bôi trơn cho các trục máy. 

- Khi thiết kế công trình, siêu thị đã áp dụng TCXDVN 175-2005: Tiêu 
chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép, hệ thống âm thanh quảng cáo được điều 
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chỉnh phù hợp. 

- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho nhân viên như nút tai chống ồn, 
ủng cao su, trang phục bảo hộ… 

- Bố trí khu vực để xe ra vào cơ sở hợp lý, các phương tiện khi ra vào cơ 
sở giảm tốc độ, không bóp còi in ỏi gây mất trật tự. 

- Khu vực trò chơi điện tử được thiết kế ở khu vực riêng biệt trên lầu, có 
lấp vách ngăn bằng kính và lắp thiết bị giảm thanh nhằm giảm thiểu tiếng ồn 
tác động đến các văn phòng làm việc và khu vực mua bán ảnh hưởng đến 
chất lượng công việc. 

 - Trang bị quạt gió; quạt hút đặt tại những vị trí thích hợp (khu vực chế 
biến thức ăn, các quầy phục vụ thức ăn nhanh,...) để không khí trong khu vực 
dễ dàng khuếch tán ra môi trường bên ngoài, giảm thiểu tác động của khí 
thải đối với sức khỏe của mọi người. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Hoạt động siêu thị là nơi có nguy cơ cao xảy ra sự cố cháy nổ, để hạn chế 
những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ phải áp dụng 
các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ một cách nghiêm ngặt như sau: 

- Tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân viên; 
Thiết kế hệ thống báo cháy tự động sử dụng các đầu dò khói, còi báo cháy và 
chữa cháy vách tường bằng hệ thống đầu phun nước tự động (automatic 
sprinklers) cho nhà xưởng và các khu vực dễ phát sinh cháy.  

- Các hạng mục công trình trong Siêu thị phải được nghiệm thu PCCC của 
cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng. Dự án đã được thẩm duyệt PCCC 
theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Các thiết 
bị, hệ thống được trang bị tại dự án cụ thể: Hệ thống báo cháy; Hê thống chữa 
cháy tự động; Bình chữa cháy lưu động được bố trí tại các khu vực như phòng 
máy thiết bị, phòng máy bơm, tại mỗi hộp vòi chữa cháy. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở để chủ động phối hợp với cơ quan PCCC khi 
có sự cố xảy ra. 

- Tại các khu vực trong Siêu thị đều được trang bị những bình chữa cháy 
cầm tay, được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo khả năng dập tắt những đám cháy 
xảy ra tại từng khu vực. 

- Công ty sẽ trang bị 2 máy bơm chữa cháy động cơ điện hoạt động đồng 
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thời Q = 216m3/h, H = 80m; 1 máy bơm chữa cháy động cơ máy dầu (diesel) 
dùng làm máy bơm dự phòng khi bơm chính là bơm động cơ điện không hoạt 
động do sự cố Q = 432m3/h, H = 80m; 1 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho 
mạng đường ống Q = 10m3/h, H = 90m để nâng cao hiệu quả chữa cháy khi xảy 
ra cháy nổ. 

- Cấm hút thuốc, cấm sử dụng lửa trần trong phạm vi siêu thị, kho vật 
liệu. 

- Xây dựng nội quy PCCC riêng, đảm bảo mọi công nhân phải nghiêm túc 
thực hiện. 

- Xây dựng các tình huống cháy phù hợp và diễn tập PCCC để chủ động 
khi xảy ra sự cố. 

- Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động. 

- Thiết kế, xây dựng nhà xưởng phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa 
cháy. Nội dung chủ yếu của việc đảm bảo này được vận dụng cụ thể đối với nhà 
xưởng như sau: 

+ Đường nội bộ trong khu vực của dự án đảm bảo xe cứu hóa có thể đi 
vào, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được 
bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong Siêu thị. 

+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị trật tự, gọn và khoảng cách an toàn 
cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra. 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải 
được bố trí thật an toàn. 

+ Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 

+ Cách ly các công đoạn dễ cháy xa các khu vực khác; Giảm tới mức thấp 
nhất lượng chất cháy nổ trong khu vực. 

* Sự cố do sét, giông bão 

- Toà nhà sẽ được bảo vệ bằng hệ thống chống sét như sau: Trang bị hệ 
thống thoát sét sử dụng hệ thống thoát sét với kim thu sét phóng điện sớm. Vị trí 
kim thu sét sẽ được bố trí ở vị trí thích hợp và cao nhất của công trình sao cho 
cung cấp vùng bảo vệ bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên công trình. 

- Hệ thống tiếp đất thoát sét có tổng trở thấp, hệ thống tiếp đất này được 
liên kết đẳng thế với hệ thống nối đất của công trình. Khi bắt đầu xuất hiện 
những đám mây, điện tích dương tại ranh giới vùng bảo vệ cấp 3, kim thu sét lập 
tức hoạt động, phóng tia tiên đạo về phía có dòng điện và chuyển toàn bộ năng 
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lượng dòng điện sét xuống các cọc tiếp địa theo đường cáp thoát sét và tản ra 
nhanh chóng trong đất. 

- Thiết bị tự động hoạt động hoàn toàn, không cần bảo trì. Nối đất đơn 
giản có thể nối vào hệ thống nối đất có sẵn.  

- Hệ thống tiếp đất thoát sét phải đạt R < 10 Ω; Hệ thống bao gồm các bộ 

phận chính:  Kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm  Trụ đỡ kim loại; Cáp thoát 
sét chuyên dụng với nhiều lớp bọc chống cảm ứng; Thiết bị đếm sét, ghi lại số 
lần sét đánh vào kim thu sét; Hộp kiểm tra nối đất; Hệ thống đất tổng trở.  

- Thi công hệ thống tiếp đất hạ thế: Hệ thống nối đất được thiết kế để 
trung hoà, tản dòng điện rò của các tủ phân phối và toàn bộ các thiết bị sử dụng 
điện khi có sự cố.  Hệ thống cọc đất sẽ được kết nối với thanh cái chính của hệ 
thống nối đất và phân phối cho toàn bộ hệ thống nối đất công trình. Các dây đất 
sẽ phân phối đến tận các thiết bị chiếu sáng, tủ phân phối, máng cáp, thiết bị, ổ 

cắm điện... Điện trở của hệ thống nối đất không vượt quá 4 Ω tại mọi thời điểm 
trong năm. 

* Sự cố tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông: 

- Công trình Co.opmart Sóc Trăng có khoảng lùi so với lộ giới đường 
Hùng Vương khoảng 22,9m, đảm bảo yêu cầu thông thoáng, an toàn cho xe ra 
vào, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, hạn chế đỗ xe ô tô trên 
đường Hùng Vương. 

- Đặt biển báo trước cổng ra vào siêu thị; Tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao ý thức cho nhân viên chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông. 

- Bố trí bãi đậu xe trong khu vực siêu thị, tránh ảnh hưởng đến việc lưu 
thông xe cộ của khu vực. 

 * Sự cố tai nạn lao động:  

 - Để đảm bảo vấn đề về an toàn lao động cho nhân viên, cơ sở sẽ thực 
hiện một số biện pháp sau: 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nhân viên nâng cao ý 
thức kỷ luật trong lao động. Riêng đối với nhân viên vận hành máy móc, thiết 
bị phải nắm rõ nguyên tắc hoạt động của thiết bị. 

- Đảm bảo sức khỏe cho nhân viên: Tạo môi trường lao động trong lành, 
không bị ô nhiễm. Trang bị các dụng cụ bảo hộ cho nhân viên (quần áo, ủng, 

nón, khẩu trang, bao tay...). Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

* Sự cố rò rỉ khí gas: 
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- Các đường ống dẫn khí gas phải bảo đảm luôn kín, thường xuyên kiểm 
tra các ống dẫn, các khớp nối và các van. Khi hệ thống dẫn khí gas bị xì mà 
chưa có biện pháp khắc phục được thì tiến hành phun nước vào nơi khí gas bị 
xì, tác dụng là lắng tụ khí gas từ dạng khí hòa chung với nước, không để 
khí gas phát tán nhanh trong không khí gây khó thở, cay mắt đối với khách 
hàng và nhân viên tại cơ sở. 

- Sơ tán người ra khỏi khu vực, ngưng hoạt động các máy móc có nén 
khí. Cử người kiểm tra sự cố và khắc phục. Bơm sang bình chứa khác, nếu xì 
ra phòng với số lượng nhiều mở cửa thông thoáng, quạt thổi để pha loãng 
nồng độ. 

 * An toàn vệ sinh thực phẩm:  

 - Cơ sở sẽ thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm và vệ sinh ăn uống không để 
xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua từ thực phẩm. 

- Hợp đồng với đơn vị cung ứng các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản; 

- Không sử dụng các loại gia vị, hương vị bị cấm trong chế biến thức ăn, 
đảm bảo món ăn an toàn cho khách. 

-  Đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng để được cấp 
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi công trình đi vào vận hành.   

- Xây dựng, áp dụng và duy trì đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu 
chuẩn ATTP ở toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, đảm bảo sự vận hành chính 
xác các tiêu chuẩn, quy chuẩn ở mọi lúc, mọi nơi.  

 * Sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

+ Đối với bể tự hoại: 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh 
hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

 +  Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung 

 - Tuân thủ nội quy bảo vệ môi trường của siêu thị; Sử dụng điện, nước 
tiết kiệm. 

 - Vận hành máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải đúng quy 
trình. 

 - Kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng đối với công trình, thiết bị hệ thống xử 
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lý nước thải định kỳ. Biện pháp ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử 
lý nước thải sẽ được áp dụng tại Cơ sở như sau: 

 + Cơ sở đã bố trí các máy bơm nước thải và máy bơm bùn dự 
phòng. Trong trường hợp máy bơm nước thải và máy bơm bùn bị sự cố 
không hoạt động, máy bơm dự phòng tự động hoạt động, đảm bảo hệ 
thống xử lý nước thải tập trung luôn được vận hành liên tục. 

  + Trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị sự cố phải ngưng hoạt 
động hoặc trường hợp chất lượng nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn sẽ 
chuyển nước thải sau xử lý về bể điều hòa, nước thải được lưu chứa trong 24 
giờ; sau đó nhanh chóng khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố đưa hệ thống 
xử lý nước thải vào vận hành, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi 
thải ra nguồn tiếp nhận. 

  - Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ 
thống xử lý như sau: 

  + Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết 
lập cho hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được vận 
hành ổn định, đạt hiệu quả.  

  + Thường xuyên kiểm tra hoạt động của công trình xử lý nước thải, hoạt 
động thường xuyên, không quá tải, vận hành hệ thống xử lý đúng quy trình. 

    + Hệ thống xử lý nước thải có bố trí nhân viên trực và tuân thủ đúng quy 
trình vận hành. Có hướng dẫn phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

 Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

 Trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng có điều chỉnh 
thay đổi một số chức năng hạng mục của công trình để phù hợp, tiện lợi cho 
hoạt động kinh doanh dịch vụ như sau:   
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8.1. Nội dung thay đổi chức năng hạng mục công trình 

Bảng 3.4. Các nội dung thay đổi về chức năng hạng mục công trình so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt 

STT Số tầng 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND 
ngày 12/02/2010 

Hiện trạng 

Diện tích Công năng sử dụng Diện tích Công năng sử dụng 

1 Tầng hầm 2.880 m2 Phòng điện trung tâm 

Phòng Trạm biến áp 

Phòng máy phát điện dự phòng 

Phòng bảo trì 

Phòng máy bơm 

Phòng Bảo vệ và kiểm soát báo cháy 

Bãi đậu xe 

Sảnh và giao thông bên trong 

0  

2 Tầng trệt 3.569 m2 Khu siêu thị tự chọn 

Khu shop cho thuê 

Khu điện máy 

Khu Foodcourt 

Khu bếp chế biến 

 Khối toà nhà công trình chính (khối siêu 

thị 3 tầng) 

Khu siêu thị tự chọn 
Khu shop cho thuê 
Trung tâm tiêm chủng VNVC 

Khu Foodcourt 
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STT Số tầng 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND 
ngày 12/02/2010 

Hiện trạng 

Diện tích Công năng sử dụng Diện tích Công năng sử dụng 

Kho trung chuyển và sảnh nhập hàng 

Khu vệ sinh khách 

Sảnh và giao thông bên trong và bên 
ngoài siêu thị, cầu thang 

Khu bếp chế biến 
Kho trung chuyển và sảnh nhập hàng 
Kho chất thải nguy hại 1 
Khu vệ sinh khách hàng 
Sảnh và giao thông bên trong và bên ngoài 
siêu thị, cầu thang 
Các công trình phụ trợ riêng lẻ 
Khu Shop 1,2 và kho hàng công nghệ và 
hoá mỹ phẩm 
Khu vận hành (phòng bảo vệ; kho vật tư; 
trạm biến áp; trạm điện trung tâm; máy phát 
điện 1 và 2, phòng máy bơm). 
Bãi xe 1,2 
Hệ thống xử lý nước thải 
Kho chứa chất thải nguy hại 2 
Kho tập kết chất thải rắn sinh hoạt 
Kho bao bì; Kho chứa hàng lỗi  
Sảnh và giao thông 
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STT Số tầng 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND 
ngày 12/02/2010 

Hiện trạng 

Diện tích Công năng sử dụng Diện tích Công năng sử dụng 

3 Tầng lầu 1 3.591 m2 Khu siêu thị tự chọn 

Khu shop + kho 

Khu game + thiếu nhi 

Khu nhà sách; Khu Foodcourt 

Khu vệ sinh khách 

Sảnh và giao thông, cầu thang 

3.591 m2 Khu siêu thị tự chọn 
Khu shop + kho 
Khu game + thiếu nhi 
Khu nhà sách 
Khu vệ sinh khách; Sảnh và giao thông, cầu 
thang 

4 Tầng lầu 2 3.605 m2 Khu văn phòng quản lý; Khu vệ sinh  

Khu nội trú; Nhà hàng, tiệc cưới 

Phòng chiếu phim 1,2 

Khu văn phòng nhà hàng, rạp phim 

Khu nhà hàng; Khu giải khát; Kho 

Sảnh, giao thông, cầu thang 

3.605 m2 Khu văn phòng quản lý 

Kho hàng 

Khu vệ sinh 

Hành lang giao thông, cầu thang 
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8.2 Thay đổi công nghệ xử lý nước thải 

a. Quy trình công nghệ Hệ thống xử lý nước thải theo Nội dung của Báo 
cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 134/QĐHC-CTUBND ngày 
12/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Quy trình công nghệ xử lý nước thải theo ĐTM đã được phê duyệt 

b. Quá trình Cơ sở đi vào hoạt động để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải 
Đơn vị đã đầu tư Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến xử lý nước 
thải bằng phương pháp sinh học yếm khí và kỵ khí kết hợp với màng lọc MBR. 
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nước thải từ khu ăn uống, 
khu bếp chế biến   

Nước thải sinh hoạt nhân 
viên và khách hàng 

Bể tự hoại Song chắn rác 

Bể thu gom nước thải 

Bể sục khí ozon 

Bể lắng Bể phân huỷ bùn 

Cống thoát nước 

Đường Hùng Vương 
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Hình 3.11. Quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện trạng 

9. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp 

 Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê cấp Quyết định số 
134/QĐHC-CTUBND ngày 12/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về 
việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Siêu thị 
Co.opMart Sóc Trăng của Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng và 
Công văn số 1167/STNMT-MT ngày 12/09/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 

Nước thải từ hoạt động 
sơ chế, chế biến thức ăn. 

Thiết bị tách mỡ 
tại chổ. 

Nước thải sinh hoạt sau 
xử lý bể tự hoại. 

Hố thu gom 

Bể điều hoà  

Bể tách dầu mỡ  

Bể chứa Bùn 

Bể thiếu khí Anoxic 

Nguồn tiếp nhận 
(Cống thoát nước đường Hùng Vương) 
QCVN 14:2008/BTNMT cột B với k =1 

Bể hiếu khí Aerotank 

Bể chứa màng MBR 
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trường tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án đầu tư Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng; cơ sở chưa được 
cấp giấy phép môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

 - Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt là 45 m3/ngày đêm; 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu vực sơ chế, chế biến thức ăn là 
7,5m3/ngày đêm.  

1.2. Lưu lượng xả nước thải  

Tổng lưu lượng xin phép xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép của Nguồn 
số 01 và Nguồn số 02 là 70m3/ngày đêm, tương đương khoảng 03m3/giờ. 

1.3 Dòng nước thải 

Dòng thải gồm 01 dòng nước thải sau xử lý xả vào nguồn tiếp nhận, chế độ 
xả thải liên tục 24 giờ/ngày đêm 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng nước thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 
nước thải: Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải (theo 
QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
(giá trị C, cột B, hệ số áp dụng K= 1); cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giới hạn thông số ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT, 
Cột B  

1  pH   5 - 9 

2  BOD5 20°C  mg/L 50 

3  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 100 

4  Tổng chất rắn hòa tan mg/L 1000 

5  Sunfua (tính theo H2S) mg/L 4 

6  Amoni (tính theo N) mg/L 10 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT, 
Cột B  

7  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L 50 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/L 20 

9  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 10 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/L 10 

11  Tổng Coliforms MPN/100mL 5.000 

 1.5. Vị trí xả nước thải, Phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp 
nhận nước thải 

  - Vị trí xả nước thải: Hố ga thu gom nước thải chung khu vực cơ sở thuộc 
tuyến đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng 

 - Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
, múi 

chiếu 3
0
): X=1063027; Y=551309. 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo 
quy định sẽ được dẫn vào hố ga thoát nước thải bên trong cơ sở bằng ống nhựa 
PVC Ф60 có chiều dài 102,5m (hố ga được tách riêng với với hố ga tiếp nhận 

nước mưa). Hố ga này phục vụ cho công tác quan trắc nước thải, có tọa độ 
X=1063027; Y=551309.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung khu vực cơ sở 
thuộc tuyến đường Hùng Vương và thoát ra Sông Maspero thuộc khu vực 
phường 6, thành phố Sóc Trăng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Do nguồn khí thải phát sinh có tính chất phân tán và tải lượng thấp, không 
ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp phép nội 
dung này.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1 Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng 1 có công suất 
550kVA; Khu vực máy phát điện dự phòng 2 có công suất 80kVA. Nguồn 
phát sinh không thường xuyên, chỉ sử dụng khi mất điện.  
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- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực bãi giữ xe, quạt hút, motor 
điện, hệ thống âm thanh, khu trò chơi, khu vực xử lý nước thải,… phát sinh 
rãi rác không có điểm tập trung. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Khu vực đặt máy phát điện dự phòng, khu vực bãi giữ xe, quạt hút, motor 
điện, hệ thống âm thanh, khu trò chơi, khu vực xử lý nước thải. 

3.3. Tiếng ồn độ rung phải đảm bảo Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, 
độ rung: 70 dBA theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về độ rung; cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn, độ rung 

Thông số Đơn vị 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ 
Từ 21 giờ đến 

 6 giờ 
Áp dụng theo quy chuẩn

Độ ồn dBA 70 55 QCVN 26:2010/BTNMT 

Độ rung dB 70 60 QCVN 27:2010/BTNMT 
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CHƯƠNG V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình hoạt động Siêu thị Co.opmart Sóc 
Trăng đều thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo kế hoạch 
quan trắc hàng năm. Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước thải sau xử lý tập 
trung trong năm 2022 của Cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Kết quả quan trắc nước thải năm 2022: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

STT Các chỉ tiêu ĐVT 

Kết quả QCVN 
14/2008/ 
BTNMT 
(Cột B, 

k=1) 

Tháng 
3/2022 

Tháng 
9/2022 

Tháng 
12/2022 

1 pH  mg/l 7,65 6,75 6,65 5 - 9 

2 BOD5 20°C  mg/l 20,2 < 3 4,81 50 

3 TSS mg/l 40 KPH 11,8 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 540 560 145 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l KPH KPH KPH 4 

6 Amoni (tính theo N)  mg/l KPH KPH 0,017 10 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l 13,5 30 39,4 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật   0,2 KPH 0,531 20 

9 
Tổng các chất hoạt động 
bề mặt 

mg/l - 
KPH KPH 

10 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 2,4 1,92 3,9 10 

11 Tổng Coliforms  
MPN/ 

100mL 
4,3 x 102 KPH 1,5 x 103 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, 2024) 

Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý ở 
bảng trên cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt dưới mức cho phép của 
quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
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sinh hoạt, giá trị C cột B với hệ số K = 1. 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

STT Các chỉ tiêu ĐVT 

Kết quả QCVN 
14/2008/ 
BTNMT 
(Cột B, 

k=1) 

Tháng 
3/2023 

Tháng 
6/2023 

Tháng 
9/2023 

Tháng 
12/2023 

1 pH  mg/l 7,45 7,3 7.55 7,25 5 - 9 

2 BOD5 20°C  mg/l 1,54 2,47 2,96 3,75 50 

3 TSS mg/l 7,6 2,4 3,45 24 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 835 645 620 870 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l KPH KPH KPH KPH 4 

6 Amoni (tính theo N)  mg/l 0,031 0,034 KPH 0,007 10 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l 6,14 5,09 3,02 27,5 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật   0,424 0,335 0,406 KPH 20 

9 
Tổng các chất hoạt động 
bề mặt 

mg/l KPH 
KPH <0,022 0,9 

10 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 2,21 0,442 2,43 2,9 10 

11 Tổng Coliforms  
MPN/ 

100mL 
9 x 100 4 x 100 2,4 x 102 

7,9 x 102 
5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn – Sóc Trăng, 2024) 

Kết quả phân tích nước thải sau xử lý trong năm 2022 và năm 2023 cho 
thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước 
thải siêu thị Co.opmart Sóc Trăng đều đạt mức giới của QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, giá trị C 
cột B với hệ số K = 1. Qua đó, cho thấy hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 
của cơ sở ổn định và xử lý hiệu quả. Cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động quản lý và 
xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

 Cơ sở miễn giám sát chất lượng môi trường không khí theo Công văn số 
1167/STNMT- MT ngày 12/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 
điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư 
Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng.   
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng đã đi vào hoạt động ổn định và được cấp 
Giấy xác nhận số 09/GXN-STNMT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi 
trường, do đó không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 
2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

a) Giám sát nước thải 

- Vị trí quan trắc nước thải: Tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 
thuộc khu vực đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng. 

 - Tọa độ thu mẫu: Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30 đo 
được như sau: X = 1063027; Y = 551309. 

 - Tần suất quan trắc: 01 lần/năm. 

 - Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3

-) (tính theo N), Dầu mỡ 

động thực vật, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, giá trị C cột B với hệ số K = 1. 

b. Giám sát chất thải rắn 

 - Giám sát việc bố trí các thùng rác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong 
siêu thị và tại điểm tập kết rác sinh hoạt; Giám sát quá trình thu gom rác sinh 
hoạt của nhân viên tại siêu thị để từ đó có phương án điều chỉnh; Giám sát Khu 
tập kết rác sinh hoạt của dự án có bố trí trúng quy hoạch, khu vực gọn gàng, 
sạch sẽ hay không và Giám sát việc thực hiện hợp đồng thu gom chất thải rắn 
của đơn vị chức năng, tần suất thu gom, tổng lượng thu gom. 

- Tần suất: Thực hiện mỗi ngày.   

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn và các thùng rác thu gom 
trong siêu thị. 

 Ngoài ra cơ sở còn thực hiện các các hoạt động giám sát khác như: Giám 
sát về an toàn trong sử dụng điện, rủi ro cháy nổ, an toàn lao động trong việc 
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vận chuyển hàng hoá trong siêu thị. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng không thuộc nhóm đối tượng phải thực hiện 
quan trắc tự động theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 
xuất của chủ cơ sở. 

 Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động liên tục đối với 
nước thải theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

 Kinh phí đầu tư cho hoạt động giám sát môi trường hàng năm của Siêu thị 
Co.opmart Sóc Trăng dự tính như sau: 

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 pH Mẫu 1 71.705 71.705 

2 BOD5 Mẫu 1 259.100 259.100 

3 TSS Mẫu 1 307.773 307.773 

4 Chất rắn hòa tan Mẫu 1 61.448 61.448 

5 Sunfua (tính theo H2S) Mẫu 1 209.177 209.177 

6 Amoni (tính theo N) Mẫu 1 210.935 210.935 

7 Nitrat (tính theo N) Mẫu 1 323.319 323.319 

8 Dầu mỡ động thực vật Mẫu 1 514.416 514.416 

9 
Tổng các chất hoạt động 
bề mặt 

Mẫu 1 
465.263 465.263 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính Mẫu 1 331.298 331.298 
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STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

theo P) 

11 Coliforms Mẫu 1 402.697 402.697 

 Tổng Cộng    3.157.500 

 Chi phí phân tích mẫu phục vụ cho hoạt động giám môi trường định kỳ 
hàng năm khoảng 3.200.000 đồng (Đơn giá theo Quyết định số 10/2018/QĐ-

UBND ngày 27/03/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng). 
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CHƯƠNG VII  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

 

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại 
Sài Gòn – Sóc Trăng luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường và Triển khai thực hiện các nội dung theo hồ sơ Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đã được phê duyệt. Đơn vị có  t iếp mộ t  Đoàn kiểm tra, 
thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền trong năm 2022. 

Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty TNHH một thành viên Thương mại Sài 
Gòn – Sóc Trăng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở như thu gom 
và xử lý chất thải đảm bảo theo quy định; hoạt động xử lý nước thải được đảm 
bảo ổn định, an toàn.     
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 

Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng.                                                 49 

CHƯƠNG VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương Mại Sài Gòn – Sóc 
Trăng cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
môi trường. 

- Công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và an toàn 
lao động sẽ được ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện chương 
trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường của Cơ sở như đã đề xuất trong 
hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án. 

- Cam kết xử lý nước thải phát sinh tại cơ sở đạt quy chuẩn QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Giá trị 
C cột B, k = 1) trước khi xả thải ra môi trường. 

- Cam kết thực hiện Quản lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 
thông thường, chất thải sinh hoạt đúng theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thực hiện chương trình Quản lý và Giám sát môi trường định 
kỳ theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường; Quan trắc các điều kiện vi 
khí hậu trong môi trường làm việc theo quy định của ngành y tế 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi 
trường xảy ra trong quá trình hoạt động của Cơ sở./. 
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ḩ

ng
 2

Th¸p Viba

§
. L

ª 
La

i

S«ng  Massper«

§.  §µo Duy Tõ

§. Lª Lîi

§. §iÖn Biªn Phñ

§
. Ng« G

ia Tù

§
. C

al
m

et
te

§
.  Y

Õ t
 K

iª
u

§
.  D

·  
T

−î
ng

Héi th¸nh
Tin Lµnh

Tr−êng tiÓu häc
Hïng V−¬ng

§
.T

rÇ
n 

H
−n

g 
§

¹o

BÕn xe Sãc Tr¨ng

§. T rÇn Quang D iÖu

§. Lý Tù Träng

§. Tr−¬ng V¨n Quíi

UBND TØnh
§

. X
« 

V
iÕ

t  N
gh

Ö 
T Ü

nh

Bé ®éi 
Biªn Phßng

Kho b¹c

Së KN-CN

P 1

§
.  NguyÔn H

uÖ

§
. T

rÇ
n 

Ph
ó

§. Tr−¬ng C«ng §Þnh

UBND
TP. Sãc Tr¨ng

§
. N

gu
yÔ

n 
Tr

un
g 

Tr
ùc

§
. T

rÇ
n 

B
×n

h 
Tr

än
g

§
. B

ïi
 T

hÞ
 X

u©
n

T−îng ®µi
TiÓu ®oµn Phó Lîi

§
. H

uú
n h

 P
ha

n 
H

é

CA Sãc T
r̈ ng

Së TN&MT

Ph−êng 6

§
.  Hïng V

−¬ng

kª
nh

 3
0/

4

T−îng ®µi
Ba d©n téc

Siªu
 th

Þ C
o.op

 M
art

Së N
N &

 PTNT

B¶o tµng TØnh

q
u

è
c

 l
é

 1
a

S«ng   M
assper«

CÇu Kªnh X¸ng

q
u

è
c

 l
é

 1
a

Chïa Nam S¬n

NMCBTS Kim Anh

NMCBTS UtXi

NM Bia ST

§. Nam Kú Khëi  NghÜa

S«ng Bè Th¶o

§
. N

gu
yÔ

n 
V

¨n
 L

in
h

CÇu Kh¸nh H−ng

Khu DL
B×nh An

Ph−êng 2

§. Phó Lîi

§
. N

gu
yÔ

n 
V

¨n
 L

in
h

Khu DC
H−ng ThÞnh

NghÜa trang
LiÖt sÜ

CTCPCBTS ST Stapimex

Ph−êng 7

Kª nh x¸n g
H. Mü XUY£N

H. Mü  Tó

H. CH¢U THµNH

H. TRÇN §Ò

H. LONG PHó

VÞ TRÝ Dù ¸N

S¥ §å VÞ TRÝ SI£U THÞ COOPMART SãC TR¡NG

B





admin
Oval

admin
Textbox
VỊ TRÍ ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI

admin
Line

admin
Line

admin
Textbox
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SIÊU THỊ COOPMART SÓC TRĂNG



admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Textbox
GHI CHÚ:



                      : Đường ống thoát nước thải



                      : Đường ống thoát nước mưa



                      : Hướng thoát nước thải



                      : Hướng thoát nước mưa



admin
Line

admin
Line

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Rectangle

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Oval

admin
Textbox
VỊ TRÍ ĐẤU NỐI NƯỚC MƯA

admin
Line

admin
Line

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Arrow

admin
Textbox
KHO CTNH

admin
Line

admin
Line

admin
Textbox
WC

admin
Textbox
BỂ NGẦM XLNT

admin
Textbox
P.BAO BÌ

admin
Textbox
P.RÁC SH

admin
Textbox
P.HÀNG LỖI

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Line

admin
Rectangle



admin
Oval

admin
Textbox
VỊ TRÍ THU MẪU

admin
Line

admin
Line

admin
Textbox
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THU MẪU GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SIÊU THỊ COOPMART SÓC TRĂNG



admin
Rectangle




















